ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Ma trận đề
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện lịch sử/ Thơ Đường luật.
	Số câu
	2
	1
	1
	
	4

	
	
	
	Số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	20%
	10%
	10%
	
	40%

	2
	Viết
	Đoạn văn nghị luận xã hội.
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	0,25
	1,0
	0,5
	2,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	2,5%
	10%
	5%
	20%

	
	
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa/ Viết bài văn phân tích một tác phẩm (thơ thất ngôn bát cú hoặc thất ngôn tứ tuyệt).
	Số câu
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	1/4*
	
1

	
	
	
	Số điểm
	0,25
	1,25
	1,5
	1,0
	
4,0

	
	
	
	Tỉ lệ
	2,5%
	12,5%
	15%
	10%
	40%

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5
	10

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100



II. Bản đặc tả
	
TT
	
Chương/
Chủ đề
	
Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	Đọc hiểu
	1.1 Truyện lịch sử.
	Nhận biết:
- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.
Thông hiểu: 
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 
- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	2TL
	1 TL

	1 TL

	

	
	
	1.2. Thơ Đường
	Nhận biết: 
Nhận biết được thể thơ, chỉ ra được số câu, số chữ, niêm, luật, đối, cách gieo vần, nhịp điệu và một số hình ảnh tiêu biểu trong bài thơ. 
Thông hiểu:
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật thơ trào phúng; vai trò, ý nghĩa của một số yếu tố hình thức thơ Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
Vận dụng:
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.
- Bày tỏ cảm nhận, quan điểm riêng về ý nghĩa, giá trị tư tưởng, hoặc tính sáng tạo trong bài thơ.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.
	
	
	
	

	2
	Viết
	2.1. Viết đoạn văn NLXH (khoảng 150 chữ)

	Nhận biết: 
 - Xác định được đoạn văn nghị luận xã hội.
 - Nhận biết được vấn đề nghị luận trong đề bài (ví dụ: tình mẫu tử, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn…)
- Xác định được các yếu tố cơ bản của đoạn văn: luận điểm, lí lẽ,  dẫn chứng.
Thông hiểu: 
- Hiểu được cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội, lập luận chặt chẽ, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của nghị luận xã hội (giúp bày tỏ quan điểm, rèn tư duy phản biện, sống có trách nhiệm).
 - Giải thích được ý nghĩa của vấn đề xã hội đặt ra trong đề bài.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic cho luận điểm.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức nghị luận với miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, luận điểm rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL

	
	
	2.2. Viết bài văn.   
2.2.1. Viết bài văn tự sự (kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) 
 
	Nhận biết:  
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản tự sự.
- Xác định được ngôi kể, người kể chuyện, sự việc chính, trình tự kể trong một văn bản cụ thể.
Thông hiểu:
- Hiểu và triển khai vấn đề tự sự thành những ý phù hợp.
- Sắp xếp các sự việc theo một trình tự hợp lí, biết lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để kể.
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Biết huy động vốn trải nghiệm, kiến thức xã hội của bản thân để tạo lập được một văn bản tự sự hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề kể chuyện đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề tự sự.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, bình luận…để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Cách trình bày mạch lạc, rõ ràng, văn phong trong sáng, cách viết sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề tự sự; có cách diễn đạt mới mẻ.
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL
	1/4*
TL

	
	
	2.2.2. Phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú hoặc thất ngôn tứ tuyệt).
	Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm của bài văn phân tích một tác phẩm văn học.
- Xác định được vấn đề nghị luận trong tác phẩm. 
- Biết cách trình bày bài văn theo cấu trúc ba phần, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm/đoạn trích.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm/đoạn trích.
-Thể hiện được sự đồng tình/không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm/đoạn trích).
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức  
nghị luận với miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm/đoạn trích; liên hệ, so sánh với các tác phẩm văn học khác.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	

	Tổng
	2,5
	2,5
	3,5
	1,5

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	35%
	15%

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 06 câu, 01 trang)




PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)
   Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
	
	     TIẾNG GÕ THỜI GIAN
Tiếng phấn lách cách rơi bụi trắng,
Bóng thầy lặng lẽ cuối hành lang.
Năm tháng in hằn bao trang vở,
Con lớn lên từ những ân mang.
                                      (Nguyễn Duy)
	


Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh trong bài thơ.
Câu 3. (1.0 điểm) Hình ảnh “Bóng thầy lặng lẽ cuối hành lang” gợi cho em suy nghĩ gì về người thầy?
Câu 4. (1.0 điểm) Qua bài thơ, tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong cuộc sống.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú (hoặc tứ tuyệt) Đường luật mà em thích.

------HẾT------
















	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ


	
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN NGỮ VĂN 8
 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	              ĐỌC HIỂU
	4,0 

	
	1
	Xác định được thể thơ: Thơ thất ngôn tứ tuyệt luật Đường. 
	1,0

	
	2

	HS xác định được từ tượng hình, từ tượng thanh trong bài thơ:
- Từ tượng hình: “lặng lẽ”
- Từ tượng thanh: “lách cách”
-> Tác dụng: 
- Từ tượng thanh “lách cách” gợi âm thanh nhẹ nhàng, quen thuộc của viên phấn rơi, làm hiện lên không gian lớp học gần gũi, giàu cảm xúc.
- Từ tượng hình “lặng lẽ” khắc họa dáng vẻ âm thầm, tận tụy của người thầy, qua đó thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với công lao dạy dỗ của thầy giáo.
	
0,25
0,25

0,25



0,25


	
	3

	Hình ảnh “Bóng thầy lặng lẽ cuối hành lang” gợi cho em suy nghĩ
- Gợi hình ảnh người thầy âm thầm, tận tụy, luôn cống hiến mà không đòi hỏi sự đền đáp.
- Thể hiện sự hi sinh thầm lặng của người thầy trong hành trình gieo chữ, trồng người. 
(HS có thể diễn đạt khác nhưng đúng nội dung vẫn cho điểm)
	
0,5

0,5

	
	4

	HS có thể trình bày theo hướng như sau: 
Qua bài thơ, tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp:
- Lòng biết ơn giúp con người sống nhân ái hơn, có trách nhiệm hơn với quá khứ và hiện tại.
- Nhắc nhở mỗi học sinh cần trân trọng công lao của thầy cô - những người đã âm thầm dìu dắt chúng ta nên người.
 Lưu ý: HS có thể diễn đạt bằng những từ ngữ khác nhưng thể hiện được thông điệp thì vẫn cho điểm tối đa. 
	


1,0





	II
	
	VIẾT
	6,0 

	
	1

	Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về lòng biết ơn.
	2,0

	
	
	1. Yêu cầu về kĩ năng: 
- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng, đạo lý đúng và trúng yêu cầu đề bài.
- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, dẫn chứng sát thực có sức thuyết phục.
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, vận dụng linh hoạt các thao tác viết đoạn văn nghị luận xã hội.
	
0,25

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:
- Dẫn dắt về lòng biết ơn.
- Giải thích: Lòng biết ơn là sự trân trọng, ghi nhớ và biết đền đáp những điều tốt đẹp, những công lao mà người khác đã dành cho mình.
- Biểu hiện:
Người có lòng biết ơn luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị đã nhận. Trong xã hội, lòng biết ơn thể hiện qua các truyền thống tốt đẹp như thờ cúng tổ tiên, ngày 27/7 tri ân anh hùng liệt sĩ, ngày 20/11 tôn vinh thầy cô giáo. Lòng biết ơn đã trở thành nét đẹp văn hóa và chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam.
- Bài học nhận thưc và hành động:
+ Lòng biết ơn là đức tính cần có ở mỗi con người, thể hiện lối sống văn hóa, nghĩa tình. 
+ Sống biết ơn giúp con người được yêu mến, trân trọng. 
+ Mỗi người cần biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.
- Bàn luận mở rộng:
+ Cần phê phán lối sống vô ơn, ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết trân trọng công lao người khác (“ăn cháo đá bát”, “vong ơn bội nghĩa”).
+ Là học sinh, cần sống có lòng biết ơn, nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ công lao, kì vọng của những người đã yêu thương, dạy dỗ mình.
- Khẳng định lại vấn đề: Lòng biết ơn là đức tính cao đẹp, là nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp khác, cần được trân trọng và phát huy trong cuộc sống.
	
 0,25
0,25
 
 
0,5


 

  0,25






0,25






0,25


	
	
2

	Viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú (hoặc tứ tuyệt) Đường luật.
	4,0

	
	
	1. Hình thức và kỹ năng:
a. Đảm bảo về hình thức: một bài văn phân tích một tác phẩm thơ, bố cục 3 phần: MB, TB, KB
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.
c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25


	
	
	2. Nội dung 
	3,5

	
	
	Hs có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và bài thơ; nêu ý kiến chung về bài thơ.
* Thân bài:
- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề của bài thơ.
- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…)…
*Kết bài
Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.
Lưu ý: Trân trọng sự sáng tạo của học sinh
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